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Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

6/2 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ   

2 242 Tiếng Việt Bài 106: ao, eo (Tiết 1) Máy chiếu 

3 243 Tiếng Việt Bài 106: ao, eo (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 21 Đạo đức Bài 9: Em với anh chị em…gia đình (T2)  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 15 : Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể Máy chiếu 

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Xòe hoa  

7  HDH Hoàn thành bài  
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 1 244 Tiếng Việt Bài 107: au, âu (Tiết 1) Máy chiếu 

2 245 Tiếng Việt Bài 107: au, âu (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Review 5  

4 62 Toán Các số có 2 chữ số (từ 21 - 40) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 246 Tiếng Việt Tập viết sau bài 106 , 107 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem  
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 1 247 Tiếng Việt Bài 108: êu, iu (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 10 : Ngôi nhà thân quen  

3 248 Tiếng Việt Bài 108: êu, iu (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 63 Toán Các số có 2 chữ số (từ 41 - 70) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 42 TNXH Thực hành: Quan sát …con vật (Tiết 1) Tranh , MC 

6 42 HĐTN Cảnh đẹp quê hương em Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 
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 1 249 Tiếng Việt Bài 109: iêu, yêu (Tiết 1) Máy chiếu 

2 250 Tiếng Việt Bài 109: iêu, yêu (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 64 Toán Các số có 2 chữ số (từ 71 - 99) Máy chiếu 

4  T Anh Review 6  

C
H

IỀ
U

 

5 251 Tiếng Việt Tập viết sau bài 102 , 103 Máy chiếu 

6 43 TNXH Thực hành: Quan sát …con vật (Tiết 2) Máy chiếu 

7  HDH Món ăn truyền thống cốm làng Vòng Máy chiếu 
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 1 252 Tiếng Việt Bài 110:  Mèo con bị lạc Máy chiếu 

2  TC Âm nhạc     

3  GD TC Bài 15 : Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể    

4 253 Tiếng Việt Bài 111 : Ôn tập Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Mĩ Thuật Vẽ tranh đề tài mùa xuân  

3 43 HĐTN 
Chuẩn bị tham quan Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 28 
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